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LỜI NÓI ĐẦU

Công ty TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG THỐNG NHẤT chuyên cung cấp Chuyên cung cấp lắp 
đặt các loại thang máy của các hãng hàng đầu thế giới về chế tạo và lắp đặt thang máy 
như: MITSUBISHI,FUJI, HITACHI, TOSHIBA NHẬT BẢN.

Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng một cách đầy đủ nhất những nhu cầu của khách hàng 
bằng cách cung cấp các thiết bị thang máy với tính năng kỹ thuật ưu việt, an toàn và kinh 
tế. Bảo đảm tính bền vững của thiết bị so với tuổi thọ của công trình thông qua dịch vụ 
bảo trì tin cậy với lượng cuộc gọi bảo trì ít nhất. 

Chúng tôi luôn đặt quyền lợi của khách 
hàng lên vị trí hàng đầu và xem đó như là 
quyên lợi của chính mình để xứng đáng với 
vai trò là đối tác thân thiết, tin cậy, lâu dàu 
của khách hàng.

Với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, giàu 
kinh nghiệm và năng lực chuyên môn 
cao, sẵn sàng đón nhận mọi yêu cầu của 
Quý khách hàng về các vấn đề liên quan: 
Tư vấn kỹ thuật xây dựng hố thang, cung 
cấp thông tin, xây dựng phương án lắp mới 
hoặc cải tạo thang máy cũ hiệu quả và kinh 
tế nhất CÔNG TY THỐNG NHẤT luôn đồng 
hành cùng với Quý khách hàng theo từng 
bước đi với công tác hậu mãi chu đáo, tận 
tình, một chế độ bảo hành, bảo trì thích 
hợp (đúng và an toàn trong kỹ thuật, an 
toàn cho người sử dụng), đảm bảo đem lại 
lợi ích cho sự đầu tư của Quý khách hàng.

I. GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG THỐNG NHẤT

GPKD: 0313670605

Địa chỉ: Toà nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM 

Nhà máy: B10/9/1 Võ Văn Vân, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, Tp. HCM 

Điện thoại: (+84) 222 119 85 

Email: thongnhat.automation@gmail.com

Website: tdthongnhat.com

1. Thông tin chung:

2. Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi:

TNE hướng tới việc mở 
rộng thị phần trong nước, 
lấy chất lượng sản phẩm 
và niềm tin của khách 
hàng làm kim chỉ nam cho 
sự phát triển của doanh 
nghiệp.

TNE cam kết mang lại cho 
khách hàng giá trị nguyên 
vẹn, dịch vụ nhanh chóng 
và an toàn tối ưu với công 
nghệ Nhật Bản.

TNE cam kết mang đến 
cho khách hàng những 
giá trị cao hơn chi phí thực 
bỏ ra.

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Với phương châm luôn học hỏi lắng 
nghe ý kiến từ phía khách hàng, công ty 
Thống Nhất sẽ luôn cải tiến công nghệ, 
kỹ thuật để xây dựng một thương hiệu có 
tính đồng bộ về thiết bị và nâng cao chất 
lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.
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3. Cơ cấu tổ chức:
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II. CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 
    CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

Chứng nhận chất lượng ISO 9001:2008
Chứng nhận chất lượng của Hãng sản xuất MITSUBISHI 14001:2004
Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất HITACHI

1. Chứng nhận chất lượng:
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III. SẢN PHẨM

CÔNG TY THỐNG NHẤT chuyên cung cấp, 
lắp đặt và bảo trì các loại thang máy mang 
thương hiệu MITSUBISHI, FUJI, TOSHIBA, 
HITACHI.

Có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ 
thuật, thiết kế, xây dựng đối với tất cả các 
độ cao của toà nhà. 

Luôn đảm bảo độ an toàn, sang trọng, 
thoải mái và êm ái nhất khi vận hành và 
đạt được các tiêu chuẩn Việt Nam: 

	 TCVN 5744 – 1993
	 TCVN 6395– 1998
	 ISO 9001:2008

Thang hiệu TNE được sản xuất lắp ráp với 
các thiết bị nhập đồng bộ từ hãng Mit-
subishi, Fuji, Hitachi của Nhật bản.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG 
THỐNG NHẤT cung cấp cho Quý khách 
hàng tất cả các loại thang: tải khách, tải 
hàng, tải giường bệnh, tải thức ăn,..., đến 
các loại thang cuốn, thang băng chuyền. 

Tất cả các loại thang máy của THỐNG 
NHẤT được thiết kế, chế tạo, lắp đặt và 
bảo trì tuân thủ nghiêm ngặt về quy trình 
chất lượng, mẫu mã và tiêu chuẩn an toàn 
về thang máy. 

Sau khi lắp đặt đều được cơ quan thanh 
tra an toàn Nhà nước cấp giấy phép sử 
dụng sau khi kiểm định an toàn.

Thang máy THỐNG NHẤT luôn đổi mới 
về kỹ thuật, công nghệ, kiểu dáng trang 
nhã, sang trọng, thoải mái, an toàn và tiện 
nghi, phù hợp với những kiến trúc hiện đại 
được khách hàng quan tâm ưa chuộng. 

Thang máy tải khách hiệu TNE được thiết 
kế sang trọng, mẫu mã đẹp phù hơp với 
xu hướng kiến trúc hiện đại, kết hợp nét 
cổ kính theo yêu cầu của khách hàng. Hệ 
thống thang máy được thiết kế theo các 
tiêu chuẩn Châu Âu và Châu Á.

 Phạm vi cung cấp thang tải khách.
	 - Tải trọng từ 200kg đến 3000kg
	 - Tốc độ: từ 30m/ph đến 250m/ph
	 - Hành trình : đến 90m(tương 		
	 đương 30 tầng)

Hệ thống điều khiển được thiết kế theo 
công nghệ truyền dẫn(Serial) làm tăng 
khả năng an toan tin cậy,khả năng đáp 
ứng linh hoạt,dung lượng lệnh gọi phục 
vụ cao với nhiều chế độ hoạt động thông 
minh.

Hệ thống cửa điều khiển dẫn động sử 
dụng những loại biến tần hiện đại nhất 
làm cho cửa đóng mở nhanh và êm ái,kết 
họp mạch điều khiển DRF có thể điều 
chỉnh thời gian đóng mở cửa nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động của thang máy.

Tất cả các dòng thang máy của CÔNG 
TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG THỐNG NHẤT 
đều được trang bị các hệ thống an toàn 
tuyệt đối:

-Bộ giới hạn vận tốc (GOVENOR)
-Hệ thống thắng cơ
-Bảo vệ quá tải
-Bảo vệ mất pha, sụt áp, quá dòng.
-Bộ cứu hộ tự động đưa hành khác ra 
ngoài khi mất điện
-Bộ intercom liên lạc với bên ngoài khi có 
sự cố để được hỗ trợ 
-Khóa cửa an toàn

07   SẢN PHẨM      SẢN PHẨM    08



Việc sử dụng hệ thống thang máy làm 
phương tiện giao thông cho các gia đình 
không còn khó như trước đây. Thang máy 
mini là một bước đột phá mới về công 
nghệ của thế giới trong lĩnh vực thang 
máy, nó nâng cao giá trị và tiện ích cho 
các gia đình trên thế giới.

Thang máy dành cho gia đình thể hiện 
hết các tính năng ưu việt của nó như: Kích 
thước nhỏ gọn, không cần tốn diện tích 
xây phòng máy, hố Pit âm xuống không 
cần phải đào sâu, tiết kiệm diện tích, thi 
công lắp đặt khá thuận lợi, mầu mã thiết 
kế phù hợp cho các gia đình và ưu diểm 
nổi bật là nó rất tiết kiệm điện . 

Với công suất động cơ nhỏ thì đây là loại 
thang máy được đánh giá là tiết kiệm điện 
nhất hiện nay. Tải trọng 300 Kg đến 400 
Kg có thể mỗi lần đi được từ bốn đến sáu 
người. Bên ngoài được trang trí rất sang 
trọng, phía trong nội thất cabin nhìn rất 
xinh xắn đáng yêu. 

Nhà sản xuất hiện đưa ra rất nhiều mẫu 
mã cho loại thang máy này, vật liệu gồm 
các loại Inox có trên thị trường, thép phủ 
sơn tĩnh điện, thép phủ vật liệu chống 
trầy sước, nội thất bằng gỗ, trong cabin 
có điện thoại, tay vịn. Hệ thống điều khiển 
theo công nghệ mới và hiện đại nhất hiện 
nay. Do sử dụng máy kéo có công suất 
nhỏ nên loại thang máy này hoạt động 
êm ái, dừng tầng chính xác, ổn định và rất 
ít hư hỏng.

Tại các nước đang phát triển, trong các 
toà nhà biệt thự loại thang máy trên đã 
được sử dụng rất nhiều. Tương lai tới, ở 
Việt Nam khi việc đầu tư lắp thang máy 
cho toà nhà không còn là vấn đề khó khăn 
như trước đây. Sản phẩm thang máy mini 
sẽ được coi là một trong số các giải phấp 
tối ưu cho những toà nhà thấp tầng, các 
toà biệt thự và các gia đình trong khu phố 
cổ.

1. Thang máy gia đình (HOME LIFT):

Trần cabin: Inox gương và Mica
Vách cabin: Kính xen kẽ Inox 
Cửa cabin: Inox gương
Bảng điều khiển: Mặt inox sọc nhuyễn
Sàn cabin: Đá Granite
Tay vịn: Inox
Chiếu sáng: Đèn Led

THÔNG SỐ CABIN:

2. Thang máy tải khách (kính quan sát):

Thang lồng kính nhập khẩu của các nhãn 
hiệu MITSUBISHI,TOSHIBA, HITACHI, FUJI, 
với nhiều mẫu mã đa dạng khác nhau do 
Thống Nhất cung cấp phù hợp với mọi 
công trình kiến trúc hiện đại: Trung tâm 
thương mại, khách sạn cao cấp ... Khách 
hàng có thể lựa chọn nhiều loại thang 
lồng kính khác nhau để tạo nến ấn tượng 
của tòa nhà.

Thang lồng kính (thang máy quan sát) là 
một phần quan trọng của kiến trúc hiện 
đại. Nó cho phép cả ánh sáng và không 
gian bên ngoài vào được trong buồng 
thang làm mất đi sự tách biệt truyền 
thống cả bên trong và bên ngoài và môi 
trường xung quanh trở thành một phần 
không thể thiếu của kết cấu toà nhà.

Trần cabin: Inox gương và Mica
Vách cabin: Inox xen kẽ với kính 
Cửa cabin: Inox hoặc kính
Bảng điều khiển: Mặt inox sọc nhuyễn
Sàn cabin: Đá Granite
Tay vịn: Inox
Chiếu sáng: Đèn Led

THÔNG SỐ CABIN:
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Thang may tải hàng là thiết bị quan trọng 
trong, góp phần lưu thông hàng hóa một 
cách dễ dàng trong các nhà máy, khu 
công nghiệp...

Bằng việc nghiên cứu và ứng dụng nhiều 
thành tựu khoa học công nghệ tự động 
hóa tiên tiến, chúng tôi hoàn toàn có thể 
đáp ứng được mọi nhu cầu của quý khách 
hàng. 

Tùy theo hàng hóa vận chuyển của Quý 
Khách, chúng tôi có thể tư vấn và thiết kế 
theo các yêu cầu vận chuyển đặc biệt của 
nhà máy.

Hệ thống hoạt động được thiết kế lập 
trình vi xử lý làm tăng khả năng an toàn
tin cậy, khả năng đáp ứng linh hoạt theo 
các điều kiện sử dụng khác nhau ở các 
nhà máy, tiện lợi cho việc vận chuyển hàng 
hóa, nguyên vật liệu đáp ứng cho các dây 
chuyền sản xuất(Swroom oto, xe máy...).

Hệ thống điều khiển dẫn động cửa sử 
dụng loại biến đổi điện áp - tần số VVVF 
dùng loại cửa có kich thước vửa và nhỏ, sử 
dụng loại truyền động DC cho loại cửa có 
kích thước lớn làm gia tăng công suất và 
tính bền vững của hệ thống.
 
Điều khiển động cơ: sử dụng điều khiển 
tốc độ vô cấp, bằng hệ thống biến đổi tần 
số và điện áp (VVVF) làm tiết kiệm điện 
năng, dừng tầng chính xác giúp cho việc 
vận chuyển kết hợp với xe nâng dễ dàng.

3. Thang tải hàng:

Trần cabin: Inox gương và Mica
Vách cabin: Inox sọc nhuyễn
Cửa cabin: Inox sọc nhuyễn
Bảng điều khiển: Mặt inox sọc nhuyễn
Sàn cabin: Đá Granite
Tay vịn: Inox
Chiếu sáng: Đèn Led

THÔNG SỐ CABIN:

4. Thang máy bệnh viện:

Thang máy bệnh viện là một nhu cầu thiết 
yếu trong cuộc sống hiện đại. Thử hỏi 
trong những bệnh viện có cả chục tầng, 
với những ca cấp cứu hay đơn giản chỉ là 
việc đi lại trong bệnh viện, nếu không có 
thang máy cho bệnh viện, mọi việc sẽ như 
thế nào? 

Nhiều khi yếu tố nhanh chậm có ý nghĩa 
quyết định tới sự sống còn của tính mạng 
con người. Thang máy cho bệnh viện từ 
đó mà được chú trọng hơn.

Hiểu được tầm quan trọng của thang máy 
bệnh viện, Công ty Thống Nhất đã đầu tư, 
nghiên cứu, thiết kế ra những mẫu thang 
máy tải bệnh viện thích hợp, đáp ứng kịp 
thời nhu cầu của khách
hàng..

Đặc thù của bệnh viện là cần nhanh chóng 
chuyển các giường bệnh, các xe kệ thuốc 
một cách nhanh chóng, thuận tiện. Do đó 
Thang máy Thống Nhất đã đặc biệt thiết 
kế thang máy bệnh viện phù hợp với các 
loại giường bệnh: Kích thước cabin (Chiều 
cao, chiều sâu, chiều rộng), kích thước cửa 
cabin, vị trí button gọi tầng.
 

Trần cabin: Inox gương và Mica
Vách cabin: Inox sọc nhuyễn xen kẽ inox gương 
Cửa cabin: Inox gương
Bảng điều khiển: Mặt inox sọc nhuyễn
Sàn cabin: Đá Granite
Tay vịn: Inox
Chiếu sáng: Đèn Led

THÔNG SỐ CABIN:
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Thang máy tải thực phẩm là loại thang 
phù hợp nhất cho việc vận chuyển các 
đồ dùng của nhà bếp, các loại thức ăn, 
thức uống trong các Nhà hàng, Khách 
sạn, những vật dụng hàng hóa đơn giản 
trong các Siêu thị, Trung tâm thương mại, 
những vật dụng đơn giản như Hồ sơ, sách, 
báo trong các Ngân hàng, Thư viện, Văn 
phòng,...

Hệ thống hoạt động được thiết kế theo 
công nghệ truyền dẫn Serial làm tăng 
khả năng an toàn tin cậy, khả năng đáp 
ứng linh hoạt, dung lượng lệnh gọi phục 
vụ cao với nhiều chế độ hoạt động thông 
minh

5. Thang thực phẩm:

Trần cabin: Inox gương và Mica
Vách cabin: Inox sọc nhuyễn 
Cửa cabin: Inox sọc nhuyễn
Bảng điều khiển: Mặt inox sọc nhuyễn
Sàn cabin: Đá Granite
Tay vịn: Inox
Chiếu sáng: Đèn Led

THÔNG SỐ CABIN:
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IV. THI CÔNG

1. Thiết bị phục vụ thi công: 2. Bảng tóm tắt công việc lắp đặt thang máy:
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V. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG

A. Nội quy công trường

CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

B. An toàn trong lắp đặt

1. Chuẩn bị

3. Xác định vị trí và lắp giàn chuẩn

2. Đưa động cơ, tủ điều khiển lên 
phòng máy

4. Đặt máy kéo, tủ điều khiển vào 
vị trí

1. Giờ làm việc :
- Sáng: 08h00 – 12h00
- Chiều: 13h00 – 17h00

Toàn bộ công nhân phải có mặt tại công 
trường ít nhất 05 phút trước giờ làm việc. 
Trong trường hợp ốm đau phải có đơn xin 
phép chậm nhất là một ngày sau khi nghỉ. 
Sau khi nghỉ ốm phải có giấy tờ hợp lệ.

2. Đối với công nhân thi công thì trong giờ 
làm việc phải mặc đồng phục của Công ty 
cấp phát.

3. Phải có ý thức bảo vệ tài sản của Công 
ty và các thiết bị được lắp đặt tại công 
trường. Không tự ý đụng chạm cũng như 
di chuyển các thiết bị khác không phải 
là của mình nếu không có sự đồng ý của 
Trưởng ban thi công công trình.

4. Trong giờ làm việc không có mùi rượu 
bia, không có hành vi vô văn hóa và gây 
mâu thuẫn với các
đơn vị thi công khác.

5. Trong quá trình làm việc tại công trình 
không được tự ý đi qua lại các bộ phận 
khác.

1. Cửa hố thang phải được che chắn kín và 
chắc chắn trong quá trình thi công.

2. Giếng thang phải được bố trí đủ ánh 
sáng trong quá trình thi công.

3. Các thao tác trong quá trình thi công 
phải được thực hiện đúng về tiêu chuẩn 
kỹ thuật như hàn điện, nâng kéo vật nặng 
(không được làm tắt dễ gây nguy hiểm 
cho người khác cũng như bản thân mình
và thiết bị).

4. Tuyệt đối phải mang các thiết bị an 
toàn, mũ quần áo bảo hộ, dây an toàn...
trong quá trình làm việc.

5. Cáp an toàn phải được thả dọc hố thang 
và sử dụng trong suốt quá trình thi công.

6. Tuyệt đối tuân thủ nội quy an toàn tại 
công trình làm việc.

7. Trong quá trình thi công, các tổ trưởng 
phải kiểm tra, thực hiện tốt các yêu cầu về 
an toàn lao động.

1.1 Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị vào đúng 
vị trí thi công(palan, máy hàn, máy khoan 
và các dụng cụ phu khác, ...).

	 - Chuẩn bị các nguồn điện thi công.
	 - Vị trí điện nguồn.
	 - Công suất điện nguồn.

1.2 Nối điện máy hàn và dụng cụ khác. 

1.3 Thắp sáng hố thang.

1.4 Thả dây cáp an toàn dọc hố thang. 

1.5 Đóng dàn thao tác

1.6 Kéo các thiết bị lên phòng máy.

3.1 Lắp giàn chuẩn trên cùng: Giàn chuẩn 
trên cùng sẽ được đặt ở tầng cao nhất 
(bên dưới sàn phòng máy).

3.2 Lắp giàn chuẩn bên dưới: Giàn chuẩn 
bên dưới sẽ được lắp đặt ở pit hố thang.

Dùng pa-lăng đưa động cơ, tủ điều khiển, 
cáp tải lên phòng máy

Định vị máy kéo, tủ điều khiển căn cứ theo 
bản vẽ thi công.

Tất cả các vật tư, thiết bị phải sắp xếp vào 
kho một các khoa học, gọn gàng, dễ kiểm 
tra.

Trước tiên cần phải kiểm tra các vấn đề 
sau:
- Kích thước hố thang.
- Kiểm tra các chướng ngại vật trong hố 
thang, phòng máy.
- Các vấn đề khác như: lỗ chừa kéo máy, lỗ 
cho các thiết bị tín hiệu tại các cửa tầng, 
kích thước cửa
tầng, móc treo pa-lăng, kích thước đấy 
giếng, chống thấm, phòng máy, điện 
nguồn.

TẬP KẾT VẬT TƯ THIẾT BỊ

CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT
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5. Lắp hai ray dẫn hướng đầu tiên

7. Lắp hệ thống phanh an toàn bộ 
khống chế vận tốc.

8. Lắp cáp tải

9. Lắp ray dẫn hướng

11. Lắp đặt hệ thống dây điện

13. Kiểm tra, hiệu chỉnh

14. Chạy thử thang

15. Kiểm định thang máy

16. Bàn giao thang máy

12. Lắp vách cabin, cửa cabin và 
bảng điều khiển trong cabin.

10. Lắp đặt cửa tầng

6. Lắp khung cabin và khung đối 
trọng

5.1 Dùng giàn giáo để định vị bracket.

5.2 Lắp đặt hai ray dấn hướng đầu tiên cho 
Car và CWT

Lắp hệ thống phanh hãm an toàn dưới 
khung cabin, bộ khống chế vượt tốc và 
kiểm tra thử khả năng hoạt động của hệ 
thống.

Khung đối trọng nằm ở tầng dưới cùng, 
khung car nằm ở tầng trên cùng và sẽ 
được đặt ở vị trí cố định bởi palan cho đến 
khi hoàn tất việc lắp cáp tải.

9.1 Tập kết ray dẫn hướng vao khu vực 
giếng thang.

9.2 Dùng khung sàn cabin đã lắp hệ thống 
phan an toàn để lắp ray dẫn hướng còn lại.

9.3 Ray dẫn hướng sẽ được lắp từng thang 
một bằng cách sử dụng pa-lăng điện để 
kéo chúng vào đúng vị trí. 11.1 Lắp dây động lực cho cụm máy kéo

11.2 Lắp dây điều khiển ỏ trên phòng máy

11.3 Dùng khung cabin lắp dây điều khiển 
ở trong giếng thang và theo trình tự từ 
trên xuống.

11.4 Lắp các thiết bị tín hiệu tại cửa tầng.

11.5 Lắp cáp động trong giếng thang.

13.1 Vệ sinh từ trên xuống.

13.2 Kiểm tra và hiệu chỉnh các thông số 
kỹ thuật.

14.1 Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra lần 
cuối trước khi cho thang chạy thử (trường 
hợp nếu có phát hiện gì dù là nhỏ nhất 
cũng không được cho thang chạy).

14.2 Nghiêm cấm việc đóng điện chạy 
thang tùy tiện.

Trước khi tiến hành bàn giao công trình 
cho chủ đầu tư để đưa vào sử dụng, thang 
sẽ được kiểm định và cấp giấy phép sử 
dụng thang máy. 

Công việc sẽ được tiến hành bởi Thang 
tra Nhà nước về An toàn lao động của Bộ 
LĐTBXH nhằm đảm bảo thang máy được 
lắp ráp theo đúng tiêu chuẩn về an toàn 
trong thang máy của Nhà nước Việt Nam.

Làm vệ sinh, chạy thử và căn chỉnh lại nếu 
cần thiết. Chuẩn bị hồ sơ hoàn công để 
chính thức ban giao cho khách hàng đưa 
thang máy vào sử dụng.

12.1 Sàn cabin đặt tại tầng thấp nhất.

12.3 Vệ sinh sạch sẽ.

12.4 Lắp vách car, nóc car.

12.5 Lắp cửa cabin và hệ thống động cơ 
cửa.

12.6 Lắp bảng điều khiển trong cabin.

12.7 Đấu nối hệ thống dây dẫn.

10.1 Tất cả các thiết bị cửa tầng sẽ được 
chuyển đến trước mỗi cửa tầng.

10.2 Sau khi lắp cáp tải, chúng ta sử dụng 
sàn car để lắp cửa tầng.

10.3 Lắp từng cửa và theo trình tự từ trên 
cùng xuống đến cửa tầng thấp nhất

6.1 Lắp khung đối trọng.

6.2 Lắp khung cabin
- Lắp khung sàn cabin (có bộ phận phanh 
an toàn). 
- Thanhkhungđứng
- Thang giằng
- Khungtrên
- Làm bảo vệ sàn cabin.

19    GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG      GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG    20



VI. TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG CỦA THANG MÁY HIỆU TNE

Thang máy hiệu TNE LIFT khi lắp đặt và trước khi đưa vào sử dụng được 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm định an toàn và được Thanh tra 
Nhà nước về an toàn lao động cấp giấy phép sử dụng đảm bảo phù hợp 
với những tiêu chuẩn sau:

-	 TCVN 5744 : 1993 Thang máy yêu cầu an toàn trong lắp đặ 
	 và sử dụng.

-	 TCVN 5866 : 1995 Tiêu chuẩn cơ cấu an toàn cơ khí.

-	 TCVN 5866 : 1995 Tiêu chuẩn cabin, đối trọng, ray dẫn hướng.

-	 TCVN 5308 : 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

-	 TCVN 4086 : 1985 An toàn điện trong xây dựng yêu cầu chung.

-	 TCVN 4244 : 1986 Quy phạm an toàn thiết bị nâng.

-	 TCVN 3146 : 1986 Các yêu cầu chung về an toàn trong hàn điện.

-	 TCVN 3245 : 1986 An toàn cháy – yêu cầu chung.

-	 TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

-	 TCVN 6395 : 2008 Thang máy điện – yêu cầu an toàn về cấu tạo 	
	 và lắp đặt
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VII. MÔ TẢ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

   Bộ điều khiển Mô đun tự động hóa 
hoàn toàn:

Bộ điều khiển sử dụng các hệ điều khiển 
lập trình sẵn kiểu trí tuệ nhân tạo hoặc 
các máy vi tính để tự động hóa hoàn toàn 
việc điều khiển hệ thống mô đun. 

Mỗi máy vi tính làm việc như một hệ thống 
phụ với các máy vi tính khác để điều khiển 
tất cả các chức năng của thang máy.

     Chuông điện thoại báo động và đèn 
chiếu sáng khẩn cấp:

Chuông điện thoại báo động phải lắp 
trong tất cả các cabin thang máy và đảm 
bảo hoạt động được trong bất kỳ tình 
huống nào. Đèn chiếu sang lập tức tự 
động chiếu sáng khi có sự cố mất điện.

     Cửa thang máy:

Cửa thang máy là loại cửa hai cánh,mở từ 
trung tâm. Cửa thang máy phải có thời 
gian đóng mở tối thiểu đảm bảo cho hai 
người có thể vào ra đồng thời, phù hợp với 
kích thước hố thang hiện có. 

Cửa và vách buồng thang làm bằng thép 
phủ vật liệu chống trầy xước. Trần cabin và 
tất cả cửa tầng thang máy phải làm bằng 
thép phủ sơn, phòng thang lát đá granite.

    Phím đóng mở nhanh:

Phím đặc biệt này được sử dụng trong trường hợp cần đóng mở nhanh trước khi cửa 
đóng mở tự động đóng mở theo thời gian đã đặt sẵn.

     Phím kéo dài thời gian mở cửa:

Sử dụng phím này để giữ cửa mở lâu hơn trong trường hợp cần thêm thời gian để hành 
khách hoặc hàng hóa ra hoặc vào cabin.

     Hệ thống truyền thông trong cabin thang máy (intercom)

Trong trường hợp có sự cố khẩn cấp xảy ra hệ thống liên lạc nội bộ hai chiều giúp hành 
khách liên lạc được với người trực thang máy, hoặc phòng bảo vệ tòa nhà.

     Tự động tắt đèn quạt thông gió trong cabin:

Để tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ đèn, quạt thông gió trong cabin khi thang máy 
không hoạt động, trong một thời gian nhất định được định trước, đèn và quạt thông gió 
sẽ tự động tắt và chỉ hoạt động bình thường trở lại khi có lệnh gọi trong cabin.

    Bộ điều khiển cửa thang máy (Sensi-
tive door drive):

Bộ điều khiển động cơ cửa hoạt động 
dùng bộ điều khiển biến tần VVVF. Động 
cơ cửa dừng, động cơ

xoay chiều nối với các phanel cửa bằng 
đai răng truyền động để đảm bảo độ êm 
khi đóng mở cửa.

Là bộ điều khiển cửa thang máy “Nhạy 
cảm”. Khi cửa buồng thang đang đóng lại, 
nếu chạm nhẹ vào hành khách hay chạm 
vào vật cản thì lập tức cửa sẽ tự động mở 
ra.

     Bộ điều khiển biến đổi điện áp và tần 
số (AV - VVVF):

Bộ điều khiển này điều chỉnh tốc độ động 
cơ thang máy thông qua biến đổi điện áp 
và tần số nhằm tiết kiệm điện năng (do 
công suất động cơ không nhất thiết phải 
lớn), tăng độ bền động cơ, chạy êm, dừng 
tầng chính xác, an toàn và tin cậy.

     Ắc quy dự phòng:

Dùng cho trường hợp khẩn cấp để cấp 
điện cho chiếu sáng và chuông điện thoại 
báo động, phải được lắp trong tất cả các 
thang máy cho khách. 

Bộ quy này phải được nạp điện và chuyển 
sang cung cấp điện tự động khi có sự cố 
trong nguồn cung cấp.

     Thiết bị do hoạt động cửa thang máy:

Nếu các cửa thang máy vì lý do nào đó 
không mở hoặc đóng lại được hướng hoạt 
động của cửa sẽ tự đổi lại.     Điều khiển thời gian đóng mở cửa:

Chức năng này cho phép điều chỉnh thời 
gian đóng mở cửa nhanh hay chậm để 
phù hợp với điều kiện chuyên chở sao cho 
có hiệu quả nhất. 

Thời gian đóng mở cửa còn được điều 
chỉnh tùy thuộc vào lưu lượng người sử 
dụng thang.
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     Hủy bỏ cuộc gọi trong cabin:

Khi thang máy đang thực hiện cuộc gọi 
cuối cùng ở trong cabin, hệ thống điều 
khiển sẽ kiểm tra và tự động xóa các cuộc 
gọi khác trong bộ nhớ.

     Các bộ phận bảo vệ khác:

Bảo vệ chống quay trượt không tải của 
động cơ, phanh an toàn, ngược pha, mất 
pha,...của thang máy.
 
     Tự chuẩn đoán tình trạng cảm biến 
cửa:

Trường hợp cảm biến giới hạn đóng mở 
cửa (Dùng led hồng ngoại) mất tác dụng 
do bụi bám, tiện ích này sẽ đóng, mở cửa 
dựa vào thời gian định sẵn nhằm duy trì 
sự hoạt động của thang.

    Tự điều chỉnh tốc độ cửa:

Hệ thống này kiểm tra tình trạng hiện tại 
của mỗi cửa tầng và tự động điều chỉnh 
tốc độ, lực kéo đóng mở cửa cho phù hợp.

    Tự động điều chỉnh thời gian mở cửa.

Thời gian chờ cửa từ khi cửa mở hẳn cho 
đến lúc đóng lại, được điều chỉnh tự động 
tùy thuộc vào thang dừng để đáp ứng 
lệnh gọi trong cabin hay ngoài cửa tầng.

     Mở cửa bằng nút gọi thang:

Khi cửa phòng thang được đóng lại, hành 
khách có thể mở lại bằng cách ấn vào nút 
gọi ngoài lần nữa.

     Bảng hiển thị cửa tầng, chiều hoạt 
động của thang máy:

Thang máy phải có bảng hiển thị tại các 
cửa tầng để báo hiệu sao cho khi hoạt 
động cả người bên trong cũng như người 
bên ngoài thang máy biết được hướng 
cabin đang lên hay xuống và hướng phục 
vụ tiếp theo. Đèn báo hiệu phải sáng lên 
trước khi đến điểm dừng ở mỗi tầng và 
phải bố trí sao cho hành khách trong 
thang máy tại mọi vị trí đều nhận biết 
được.

     Phòng thang được đưa đến tự động:

Nếu một cabin không thể phục vụ hết 
mọi hành khách đang chờ cùng một lúc 
vì quá tải thì một cabin khác sẽ tự động 
được phái đến để phục vụ số hành khách 
còn lại.

    Hoạt động dự phòng cho hệ thống 
điều khiển nhóm:

Chức năng hỗ trợ này nhằm duy trì sự 
phục vụ liên tục trong trường hợp hệ điều 
khiển nhóm hay đường truyền tín hiệu 
gặp sự cố.

     Điều khiển lưu thông cao điểm:

Thang sẽ ưu tiên phục vụ cho những tầng 
bị ách tắc trong giờ cao điểm.

     Đặc điểm phát hiện nơi có nhu cầu lưu 
thông nhiều:

Chức năng này có nhiệm vụ phối hợp toàn 
bộ hoạt động lưu thông của hệ thống 
thang, bộ phận này sẽ dự báo những nơi 
nào có nhu cầu cần lưu thông nhiều để 
đưa thang đến.

     Thang máy được trang bị bộ cứu hộ tự 
động ARD:

Khi điện lưới bị mất trong khi buồn thang 
đang hoạt động, bộ cứu hộ tự động sẽ 
đưa buồng thang về tầng gần nhất và mở 
cửa cho khách ra ngoài nhờ nguồn điện 
của bình ác quy.

     Thời gian chờ trung bình của khách:

Bộ điều khiển phải tính toán bố trí các 
thang máy tại các tầng để giảm thời gian 
chờ của khách.
  

     Hệ thống an toàn khi cabin chuyển 
động vượt quá mức cho phép:

Do bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến tốc 
độ cabin vượt quá mức cho phép thì hệ 
thống điều khiển phanh an toàn sẽ hãm 
ngay buồng cabin trên ray, đảm bảo an 
toàn.

     Bảng hướng dẫn sử dung thang máy 
bên trong cabin:

Biển bằng mica in chữ tiếng việt hướng 
dẫn các thao tác vận hành thang máy.

     Không phục vụ các cuộc gọi tại cửa 
tầng:

Để đảm bảo cho việc bảo hành, bảo trì, 
kiểm tra, thang máy sẽ không phục vụ các 
cuộc gọi tại các cửa tầng nhờ một công 
tắc trong panel điều khiển của cabin.

     Chức năng dừng tầng an toàn:

Nếu có sự cố hoặc vì một lý do nào làm 
cửa thang máy không mở đúng được tại 
tầng thang máy đang đến, hệ điều khiển 
sẽ kiểm tra và tự động đưa thang máy về 
tầng kế tiếp để mở cửa cho khách ra ngoài

     Thiết bị báo quá tải:

Trong trường hợp hành khách hoặc hàng hóa đưa vào cabin vượt quá tải trọng cho phép 
thì thiết bị này hoạt động. 

Khi đó chuông báo quá tải kêu, đèn báo quá tải sáng, cửa cabin không đóng và thang 
máy không hoạt động. Khi đã giảm tải, theo đúng quy định thì thang máy tự động hoạt 
động lại bình thường mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào về mặt kỹ thuật.

     Chức năng tự động bỏ qua:

Khi trong cabin đã đạt đến mức tải trọng tối đa theo thiết kế, thang máy sẽ tự động bỏ 
qua các cuộc gọi tại các tầng để đảm bảo hoạt động liên tục và có hiệu quả lớn nhất.

     Chuông báo tầng:

Khi cabin chuẩn bị chuyển động hoặc sắp dừng tầng thì trong cabin sẽ phát ra một tiếng 
chuông nhẹ nhắc hành khách chuẩn bị chuyển sang một trạng thái hoạt động khác.
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Mỗi lần bảo trì, chúng tôi sẽ bảo dưỡng các hạng mục sau :

1. Kiểm tra và làm sạch bố thắng, tang thắng và càng thắng.

2. Kiểm tra và điều chỉnh bộ chọn tầng, công tắc tầng.

3. Kiểm tra độ lệch tầng, gia tăng tốc, giảm tốc, độ giật và điều 
chỉnh hoặc thay thế những bộ phận cần thiết để đảm bảo tiện 
nghi sử dụng.

4. Kiểm tra tất cả các bạc đạn, mức dầu của hộp số, dầu ron, phếch, 
động cơ, hộp số khi nhiệt độ tăng bất thường và thay thế nếu cần.

5. Kiểm tra các đầu dây của tủ điều khiển.

6. Kiểm tra relay, các tiếp điểm và các họat động của chúng.

7. Kiểm tra chức năng của chuông báo động, đèn cabin và Inter-
com.

8. Kiểm tra và điều chỉnh hoạt động của công tắc cửa, cơ cấu đóng 
mở cửa.

9. Kiểm tra điều kiện các chân vách formica.

10. Lau chùi cửa cabin, cửa tầng, sill cửa, bánh đà, cáp chính, các 
đầu đối trọng nếu có và áp dụng chế độ bảo dưỡng những nơi cần 
thiết

11. Kiểm tra các nút điều khiển, đèn báo tầng, đèn cabin, nút gọi 
tầng ở những nơi cần thiết. 

12. Kiểm tra hoạt động các thiết bị quá tải và các thiết bị cân bằng 
nếu có.

13. Kiểm tra và châm đầy các hộp bôi trơn rây.

14. Bôi trơn Puly căng Governor, điều chỉnh những nơi cần thiết để 
đảm bảo rằng thang đi êm.

15. Kiểm tra bộ phận nguồn dự phòng và châm đầy nước bình.

16.Vệ sinh hố thang, công tắc, các bộ phận và phụ tùng lắp trong 
hố thang.

Lưu ý: Xin quý khách yêu cầu nhân viên bảo trì xuất trình lệnh 
công tác của Công ty Thống Nhất

Cách tốt nhất để thang máy của Quý khách hàng hoạt 
động an toàn và hiệu quả là phải được bảo trì, bảo 
dưỡng định kỳ một cách liên tục. 

Đây cũng là một trong những chiến lược lâu dài của 
chúng tôi nhằm đem lại cho Quý khách hàng một dịch 
vụ hậu mãi chu đáo hoàn hảo và nhanh chóng nhất, 
được chúng tôi chú trọng và không ngừng nâng cao.

Chúng tôi luôn tồn kho sẵn tại Việt Nam 
một số lượng lớn những phụ tùng, thiết 
bị thay thế chủ yếu và đồng bộ cho các 
thang hiệu TNE cũng như các loại thang 
khác đảm bảo cho việc bảo hành, bảo trì 
kịp thời và tốt nhất.

VIII. BẢO TRÌ

DỊCH VỤ BẢO TRÌ

CHẾ ĐỘ BẢO TRÌ ĐỊNH KÌ

27    BẢO TRÌ      BẢO TRÌ    28
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CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG THỐNG NHẤT
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